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 PHƯỜNG AN HẢI 

Số:           /UBND-VHXH 

V/v báo cáo tình hình tai nạn lao động 

của người lao động làm việc không 

theo hợp đồng lao động trên địa bàn 

năm 2025 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

An Hải, ngày       tháng 11 năm 2025 

  
          Kính gửi:  Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng. 

 

Thực hiện Công văn số 4275/SNV-LĐVL ngày 04 tháng 11 năm 2025 

của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc báo cáo tình hình tai nạn lao động của 

người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn năm 2025.  

Theo đó, UBND phường tiến hành thu thập, tổng hợp số liệu về tình hình 

lao động năm 2025 liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng 

trên địa bàn phường, báo cáo theo Phụ lục XVI (Phụ lục kèm theo của Nghị định 

số 39/2016/NĐ -CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động).  

Đồng thời, UBND phường cũng đã báo cáo theo Phụ lục II kèm theo của 

Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, 

công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an 

toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng để thực hiện công bố, niêm yết công khai 

tại trụ sở UBND phường và đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND 

phường theo đúng quy định. 

UBND phường An Hải kính báo cáo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng được 

biết và tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Trung tâm CƯDVSNC;    
- CT, PCT UBND phường; 

- Lưu: VT, VHXH (Hải). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Thị Nhớ 

 
 



PHỤ LỤC XVI 

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG 

Kỳ báo cáo: năm 2025 

(Kèm theo Công văn số ……/UBND-VHXH ngày     tháng     năm 2025) 

 

Tên chỉ tiêu 

thống kê 

Phân loại TNLĐ theo mức độ thương tật 

Số vụ (Vụ) Số người bị nạn (Người) 

Tổng 

số 

Số vụ 

có 

người 

chết 

Số vụ 

có từ 2 

người 

bị nạn 

trở lên 

Tổng số Số LĐ nữ 
Số người 

chết 

Số người bị 

thương nặng 

Tổng 

số 

Số xảy 

ra tại 

nơi 

thuộc 

phạm 

vi 

quản 

lý 

người 

sử 

dụng 

lao 

động
4
 

Tổng 

số 

Số xảy 

ra tại 

nơi 

thuộc 

phạm 

vi 

quản 

lý 

người 

sử 

dụng 

lao 

động
4
 

Tổng 

số 

Số xảy 

ra tại 

nơi 

thuộc 

phạm 

vi 

quản 

lý 

người 

sử 

dụng 

lao 

động
4
 

Tổng 

số 

Số xảy ra 

tại nơi 

thuộc phạm 

vi quản lý 

người sử 

dụng lao 

động
4
 

Phân theo 

nghề nghiệp
3
            

1) 93130 01 01 
 

01 01 
  

01 01 
  

2 
           

... 
           

Tổng số 
           

  



 

PHỤ LỤC II 

MẪU SỔ THỐNG KÊ TAI NẠN LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC KHÔNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG  

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ/PHƯỜNG/ĐẶC KHU 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG AN HẢI 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  

SỔ THỐNG KÊ TAI NẠN LAO ĐỘNG NĂM 2025 
(Kèm theo Công văn số ……/UBND-VHXH ngày     tháng     năm 2025) 

 

TT Tên người bị tai nạn 
Giới 

tính 

Năm 

 sinh 

Nghề  

 nghiệp 
Nơi cư trú 

Thông tin vụ tai nạn lao động 

Ghi chú Ngày, giờ 

xảy ra tai 

nạn 

Nơi xảy 

ra tai 

nạn 

Tình trạng 

nạn nhân 

(chết, bị 

thương) 

Yếu tố 

gây chấn 

thương
2
 

Loại 

chấn 

thương
3
 

Nguyên nhân 

gây tai nạn lao 

động
4
 

Thiệt hại về tài 

sản (nếu có, đơn 

vị tính: 1.000 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Võ Phước  Nam 1971 

Thảo dỡ 

nhà để 

xây dựng 

Thôn Phước 

Cẩm, xã 

Thăng Điền, 

Thành phố 

Đà Nẵng 

16h30 phút, 

ngày 

14/10/2025  

Số 877 

Ngô 

Quyền, 

phường 

An Hải, 

TP Đà 

Nẵng 

Chết     

Đang tháo dỡ 

tầng 3 công 

trình, bờ tường 

phía đông sập, 

đè lên người  

    

Tổng số:                         
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